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1 171216244 Lê Văn Dũng 9/7/1993 21 7 7.5 77 TP. Vinh - Nghệ An

2 1811116530 Huỳnh Tấn Duy 15/01/1994 24 7.5 8 97.5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

3 1921173863 Huỳnh Công Bảo Duy 9/11/1995 27 6 8.5 90 Minh Hóa - Quảng Bình

4 1921162625 Nguyễn Xuân Hải 8/2/1994 30 6.5 7 110.5 Đông Hà - Quảng Trị

5 1921613372 Lê Nguyễn Quốc Hải 24/04/1995 18 7 7.5 133 TP Huế - TT Huế

6 1921162659 Nguyễn Quốc Hưng 14/01/1994 21 7.5 8 82.5 TP. Đà Nẵng

7 1921613384 Nguyễn Thanh Hưng 1/4/1995 24 7 8.5 91 Tam Kỳ - Quảng Nam

8 1921618794 Trương Văn Luyến 27/10/1995 27 7.5 7 112.5 Nội thành Hà Nội

9 1921613325 Lê Hoà Nam 25/06/1995 30 6 7.5 102 TP. Vinh - Nghệ An

10 1920619165 Lê Thị Thanh Nga 23/07/1995 18 6.5 8 123.5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

11 1821614008 Triệu Đại Nhân 24/07/1994 21 7 8.5 77 Minh Hóa - Quảng Bình

12 1921613324 Đỗ Phượng Phát 3/2/1995 24 7.5 7 97.5 Đông Hà - Quảng Trị

13 1921619482 Trần Minh Quân 27/03/1995 27 7 7.5 105 TP Huế - TT Huế

14 1921613407 Phan Xuân Quý 1/6/1995 30 7.5 8 127.5 TP. Đà Nẵng

15 1921613351 Phan Tăng Quyết 16/02/1995 18 6 8.5 114 Tam Kỳ - Quảng Nam

16 1921633971 Bạch Văn Sang 25/07/1995 21 6.5 7 71.5 Nội thành Hà Nội

17 2121619847 Lê Văn Sinh 30/07/1994 24 7 7.5 91 TP. Vinh - Nghệ An

18 1921618142 Lê Phú Thịnh 29/08/1993 27 7.5 8 112.5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

19 1921619163 Trần Văn Thời 1/1/1991 30 7 8.5 119 Minh Hóa - Quảng Bình

20 1921613357 Trương Văn Trí 4/10/1995 18 7.5 7 142.5 Đông Hà - Quảng Trị

21 1921634023 Võ Minh Trí 25/01/1995 21 6 7.5 66 TP Huế - TT Huế

22 172217314 Nguyễn Ngọc Tú 20/11/1992 24 6.5 8 84.5 TP. Đà Nẵng

23 1921611329 Phan Văn Tuân 6/11/1992 27 7 8.5 105 Tam Kỳ - Quảng Nam

24 1921613333 Nguyễn Trương Minh Tuấn 26/02/1995 30 7.5 7 127.5 Nội thành Hà Nội

25 1921618931 Phan Công Tuấn 18/06/1995 18 7 7.5 133 TP. Vinh - Nghệ An

26 1921619808 Hồ Sỹ Tuệ 20/10/1995 21 7.5 8 82.5 Tp Hà Tĩnh - Hà Tính

27 1921612689 Lê Sơn Khánh Tùng 24/12/1993 24 6 8.5 78 Minh Hóa - Quảng Bình

28 31/12/1994 27 6.5 7 97.5 Đông Hà - Quảng Trị

29 28/06/1991 30 7 7.5 119 TP Huế - TT Huế

30 10/6/1993 18 7.5 8 142.5 TP. Đà Nẵng
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